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Số: ồĩ /2024/QĐ-UBND Tháỉ Bình, ngàylỉthángỶ ỉ^àm 2024
QUYÉTĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt,
hầm cầu và bùn thải từ hê thống thoát nước trền đia bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đối, hể sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật To chức chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quỵphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Luật Ban hành vãn bản qiỊy

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; ^
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; ỉị
Căn cứ^Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 cẰ

Chỉnh phủ về thoát nước và xử ỉý nước thải;
Căn cứ Nghị định sỗ 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư sỗ 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháriẸ 4 năm 20Ỉ5 của Bộ^

ừưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
80/20Ĩ4/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử
lý nước thải;

Căn cứ Thông tư sể 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường qvy định chỉ tiết thỉ hành một số điểu
của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài ngưyên và Môỉ trường tạỉ Tờ trình số
416/TTr-STNMr ngày 09/8/2023, Công vãn số 3Ỉ93/STNMT-QLMT ngày
3Ỉ/Ỉ0/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý chất thải rắn
xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ ứiống thoát nước trên
địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 nãm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị ữiuộc tỉnh; Chủ tịch ủy



N

'

ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
các tô chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyêt đinh này./.^

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể
thuộc tinh;
-Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử XìĩửỵỊ'
- Lưu VT, NNTNMT,
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ỦY BAN HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ CimÌá[fâỄÍRẲN XÂY DựNG, BÙN THẢI TỪ BẺ PHỐT,

HÀM CẦU VÀ BÙN THẢI TỪ lÌỆ THỐNG THOÁT Nước
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/^-ƯBND ngàỷĩhháng^nãm 2024
của ữv han nhân dân tỉnh Thái Bĩnh)

Chưo*ng I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định cụ thể các hoạt động liên quan đến quản lý chất

thải rắn xây dựng (sau đây viết tắt là CTRXD), bùn ứiải từ bể phốt, hàm cầu và
bùn tíiải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bao gồm tíiu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn
thải từ hệ thống thoát nước và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong
hoạt động quản lý chất ứỊải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hàm càu và bùn
thải từ hệ thông thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình quy định tại khoản 6
Điều 64, khoản 8 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. CTRXD, bùn thải tìr hệ thống thoát nước là chất tìiải nguy hại ứieo quy
định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chúih phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi íxưòng không thuộc phạm vi điều chỉnh
của Quy định này.

3. Các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý CTRXD, bùn thải từ bể
phốt, hầm càu và bùn thải tù' hệ thống ứioát nước không được quy định tại Quy
định này thì ứiực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có

hoạt động liên quan đến CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải tò hệ
thông ứioát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chương n
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Mục 1. THU GOM, VẬN CHUYỂN, xử LÝ CTRXD
Điều 3. Thu gom CTRXD
1. Phân loại CTRXD
a) CTRXD phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh thành các loại sau:
- CTRXD được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất.



- CTRXD đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hưóng dẫn kỹ ứiuật
được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.

- CTRXD phải xử lý.
b) CTRXD không được phân loại phải được quản lý theo quy định đối với

CTĨOO) phải xử lý.
c) CTRXD có lẫn chất thải nguy hại không thực hiện việc phân loại hoặc

không thể phân loại được thì được quản lý theo quy định về quản lý chất ứiải
nguy hại.

2. Lưu giữ CTRXD
a) CTRXD phải được lưu giữ riêng ứieo loại đã được phân loại; không để

lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn công nghiệp ứiông thường; không làm
phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra môi trường.

b) Thiết bị, dụng cụ lưu giữ CTRXD phải đáp ứng các yêu càu theo quy
định của pháp luật.

c) Địa điểm lưu giữ CTRXD phải bảo đảm không bị ngập lụt, tránh nước
mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu
vực lưu giữ và đáp ứng các yêu cầu khác ứieo quy định của pháp luật.

d) Thiết bị, khu vực Imi giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao
thông và không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan; phải ghi hoặc dán nhãn
thông tin về loại CTRXD.

đ) Thời gian lưu giữ CTRXD phù họp theo đặc tính của loại chất thải; quy
mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ và quy định của pháp luật.

Điều 4. Vận chuyển CTRXD
1. Việc vận chuyển CTRXD phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 5 Điều 81

Luật Bảo vệ môi trưòoig nãm 2020.
2. Phương tiện vận chuyển CTRXD phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo

vệ môi trường tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 34 Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Điều 5. Xử lý CTRXD
1. Tái sử dụng, tái chế CTRXD.
a) CTRXD còn giá ừị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định của

pháp luật.
b) CTRXD đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên

liệu, vật liệu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng
hóa được phép sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt
động sản xuât.

c) Chủ nguồn thải CTRXD có thể tái sử dụng, tái chế CTRXD ngaỵ tại
công trường hoặc chuyển giao CTRXD cho các cơ sờ, công trình khác để tái
chế, tái sử dụng CTRXD theo quy định của pháp luật.

2, Xử lý CTRXD.



a) Công nghệ xử lý CTRXD bao gồm:
- Nghiền, sàng.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Chôn lấp.
- Các công nghệ khác,
b) Công nghệ xử lý CTRXD phải phù họp với quỵ mô, công suất và điều

kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường
và hiệu quả kinh tế xã hội.

c) CTRXD từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia
đình, cá nhân tại đô thị phải, được ứiu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức
năng xử lý CTRXD, trừ trường họp thực hiện theo quy định tại điểm d và điểm
đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

d) CTRXD từ hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng của hộ
gia đình, cá nhân tại vùng nông thôn chưa có hệ ứiống thu gom, xử lý CTRXD
phải được tái sử dụng hoặc đổ thải đúng nơi quy định; không được đổ CTRXD
ra đường, sông ngòi, kênh mương, ao, hồ, khu đất nông nghiệp, đất công cộng
và nguôn nước mặt khác làm ảnh hưởng đên cảnh quan, môi trường.

Điều 6. Đầu tư vào hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD
1. Trạm trung chuyển CTRXD phải phù hợp với các quy hoạch đã được

cấp có thẩm quyền phê duyệt, ửiuận lợi về giao thông, đảm bảo hoạt động
chuyên chở, không gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan và chất lượng môi trường.

2. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD phải được đầu tư xây dựng ứieo
quy hoạch được câp có thâm quyên phê duyệt. Việc lựa chọn chủ đâu tư xây
dựng cơ sở xử lý CTRXD phải tuân ứiủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây
dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực quản lý CTRXD được im đãi và hỗ
trợ tìieo các quy định hiện hành.

Điều 7, Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRXD
Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày 10 ứiáng 01 nàm 2022 của Chính phủ.
Điều 8. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển CTRXD
Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 67 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
Điều 9. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD
Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Bảo vệ môi

tmờng năm 2020.

Mục 2. THU GOM, VẬN CHUYỂN, xử LÝ BÙN THẢI TỪBẺ
PHÓT, HẦM CẦU VÀ BÙN THẢI TỪ HỆ THÓNG THOÁT Nước

Điều 10. Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải bể phốt, hầm cầu
1. Yêu cầu về thu gom, vận chuyển bùn thải bể phốt, hầm cầu:



a) Bùn thải từ các hộ gia đình, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ phải được thông hút định kỳ.

b) Các phương tiện, trang thiết bị thông hút, thu gom và vận chuyển bùn
thải bể phốt, hàm cầu phải là các phương tiện chuyên dụng được phép hoạt động
theo quy định của pháp luật về giao thông và bảo vệ môi trường. Các phương
tiện này đảm bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật sau:

Bền vững cơ học và hóa học khi vận hành.
Không gây rò rỉ, phát tán bùn, mùi ra môi trường.
Có các biện pháp xử lý sự*cố khi vận hành.
c) Bùn thải bể phốt, hầm cầu phải được vận chuyển đến khu xử lý tập trung

đã được quy hoạch hoặc vị trí do cơ quan có thẩm quyền cho phép; khuyến
khích xử lý bùn thải bể phốt, hầm cầu tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung
trên cơ sở khả năng tiếp nhận xử lý của nhà máy, các điều kiện về môi ừirờng và
chi phí xử lý họp lý. Nghiêm cấm xả ứiẳng bùn ữiải bể phốt, hàm cầu vào hệ ứiống
ứioát nước cũng như môi trường xung quanh.

2. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ ứiu gom, vận chuyển bùn thải
bể phốt, hầm cầu:

a) Đáp ứng các yêu cầu về thu gom, vận chuyển nêu tại khoản 1 Điều này.
b) Lập hồ sơ quản lý khách hàng bao gồm:
Tên chủ hộ/đơn vỊ/số người.
Địa chỉ.
Hơp đồng cung cấp dịch vụ.
Kích thước và dung tích bể phốt, hầm cầu.
Lịch thông hút bể phốt, hầm cầu theo đinh kỳ.
Các thông tin khác nếu cần ứiiết.
c) Chi phí tìiông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể phốt, hầm cầu do các

chù hộ gia đình, cơ quan hành chứih và cơ sở sản xuất, kiĩứi doanh dich vu chi
trả theo họp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ;

d) LậẸ nhật ký công tác, hồ sơ quản lý việc ứiu gom, vận chuyển bmi thải
bể phốt, hầm cầu và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước tại địa
phương, phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra như làm phát tán, rò rỉ bùn
thải bê phôt, hâm câu gây 0 nhiễm môi trường. Hồ sơ quản lý việc thu gom, vận
chuyển bùn tíiải bể phốt, hầm cầu bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

Thông tin chung về đom vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển.
Số chuyến xe thực hiện dịch vụ thông hút ừong ngày/tháng/quý.
Khối lượng bùn bể phốt, hầm cầu được thông hút và tíiu gom, vận chuyển.
Loại hình bể phốt, hàm cầu được thông hút, thu gom (từ công trình vệ sinh

công cộng, hộ gia đình, cơ quan, ...), lý do ứiông hút (tắc, phá dỡ để xây dựng
công trình, di chuyên sang vị trí khác, ...).

Vị trí đổ thải (trạm xử lý, bãi đổ theo quy hoạch,...).
Chi phí vận chuyển, phí thu.



Các thông tin khác nếu cần thiết.
3. Trách nhiệm của đơn vị xử lý bùn thải bể phốt, hàm cầu:
a) Tiếp nhận và xử lý an toàn bùn thải bể phốt, hầm cầu từ các chủ nguồn

thải, từ đơn vị cung cấp dịch vụ ứiu gom, vận chuyển bùn thải bể phốt, hầm cầu
trên cơ sở họp đồng được ký kết giữa các bên.

b) Lập hồ sơ theo dõi định kỳ lượng bùn ứiải bể phốt, hầm cầu tiếp nhận để
xử lý. Nội dung của hồ sơ quản lý bao gồm:

Các thông tin cơ bản về đơn vị xử lý bùn thải bể phốt, hầm càu.
Khối lượng/dung tích/số xe chở phâh bùn được tiếp nhận.
Lượng chế phẩm sinh học/ hóa chất sử dụng (nếu có).
Nhật ký ứieo dõi chế độ vận hành các công ữình ừong dây chuyền công

nghệ xử lý (bao gồm cả xử lý sự cố...).
Khối lượng phần chất rắn sau xử lý.
c), Xử lý bùn thải bể phốt, hầm cầu phải đảm bảo các quy đinh về môi

ứường; các loại khí thải, nước ứiải, bùn, ừo, xỉ phải được phân tích, quan trắc
nhăm đánh giá, theo dõi đảm bảo xử lý đạt tiêu chuân quy định.

Điều 11. Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước
1. Thu gom, vận chuyển bùn thải hệ thống thoát nước:
Bùn thải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến các địa điểm xử lý theo

quy hoạch hoặc các địa điêm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý
đảm bảo vệ sinh môi trường ứieo quy định; không được phép xả thải bùn tíiải
chưa qua xử lý ra môi trường. Trong trường họp bùn ửiải có các thành phần
nguy hại thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất ứiải nguy hại.

2. Các phương án xử lý bừi thải từ hệ thống thoát nước:
a) Xử lý bùn thải tại các trạm/nhà máy xử lý nước ứìải có khu xử lý bùn

thải ữong phạm vi nhà máy.
b) Xử lý bùn thải tại các khu xử lý bùn ứiải hoặc tại các cơ sở xử lý chất

thải răn theo quy hoạch đã được cấp có ữiẩm quyền phê duyệt.
Đơn vị thoát nước căn cứ vào khối lượng bùn thải cần Ịỉhải xử lý, vị trí khu

xử lý/cơ sở xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý và các điêu kiện kinh té - kỹ
thuật của địa phương đê lựa chọn phương án xử lý bùn thải cho phù họp.

3. Xử lý bùn thải hệ thống thoát nước bao gồm các nội dung như sau:
a) Tách nước sơ bộ, ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối rữa.
b) Xử lý sơ bộ bùn thải, tăng cường Idiả năng nhả nước của bùn thải.
c) Làm khô bùn thải.
d) Vận chuyển bùn tìiải, khử độc bùn thải.
đ) Sử dụng lại bùn thải cho các mục đích khác nhau.
e) Xử lý bùn, nước bùn thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định.
4. Các công nghệ áp dụng xử lý bùn thải:
a) Chôn lấp.



b) Phân hủy kỵ khí thu hồi khí biogas.
c) Ổn định sinh học trong các hồ chứa và các bãi lọc ừồng cây.
d) ủ phân compost.
đ) Sấy bùn trực tiếp hoặc gián tiếp.
e) Đốt bùn, tái sinh nãng lượng và sử dụng tro.
g) Các công nghệ khác.
Căn cứ thành phần, tính chất bùn thải, các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, môi

trường và điều kiện cụ thể của địa phương, chủ đầu tư lựa chọn công nghệ xử lý
bùn ứiải phù họp.

5. Tái sử dụng bùn thải sau xử lý phải:
a) Cãn cứ vào nhu cầu thực tế của sản phẩm đầu ra từ nguyên liệu bùn thải.
b) Cãn cứ vào các mục đích khác Iihau, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật

liên quan đên sản phâm từ nguyên liệu bùn thải.
c) Xác định tỷ lệ sử dụng bùn thải theo mục đích sử dụng, tiêu chuẩn môi

trường đất, hàm lượng kim loại nặng có trong đất, tỷ lệ dư lượng kim loại hàng
năm và giá trị giói hạn chất ô nhiễm của bùn thải, lượng và thành phần dinh
dưỡng cây trồng hấp thụ.

6. Chất lượng bùn thải sau xử lý phải đảm bảo các tiểu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật có liên quaxi bao gồm:

a) Quy định về mùi.
b) Quy định về chỉ tiêu lý hóa và dinh dưỡng (pH, hàm lượng nước, tổng

thành phân dinh dưỡng và các chât hữu cơ, phôt pho, kali).
c) Quy định về chỉ tiêu an toàn theo giá trị giới hạn ô nhiễm và an toàn vệ

sinh phòng dịch.
d) Quy định về giới hạn nồng độ ô nhiễm theo giá ừị giới hạn kim loại

nặng trong bùn thải (tông crom, asen, niken, kẽm, đồng, thủy ngân, cadimi,
kiềm...) và chất ô nhiễm hữu cơ.

^ đ) Quy định về an toàn vệ sinh phòng dịch theo giá trị giới hạn các vi
khuẩn gây bệnh trong quá trình sử dụng bùn ứiải.

e) Quy định về lấy mẫu, kiểm tra, giám sát.
7. Các tiêu chí để lựa chọn địa điểm sử dụng bùn ứiải sau xử lý:
a) Các tiêu chí về địa hình: Thuận lợi về địa hình, hạn chế sử dụng bùn thải

ở nơi có độ dôc địa hình cao, khu vực bị xói lở và phải có biện pháp chống xói
lở phù hợp, đồng thời tránh tái ô nhiễm xung quanh khi trời mưa.

b) Các tiêu chí đất đai: Loại đất ứiích họp sử dụng bùn thải như đất sét, đất
có tính thâm thâu kém hoặc vừa phải, đất trung tính hay có tính kiềm, đất có khả
năng thoát nước tốt...

c) Các tiêu chí liên quan đến mực nước ngầm: Các số liệu về mực nước
ngâm theo các mùa đê tránh sử dụng bùn tíiải làm ô nhiễm nước ngầm.



d) Đảm bảo khoảng cách ly an toàn về môi trường đối với các công trình
dân dụng, nhà ở, công tnnh thu nước, cấp nước sinh hoạt, công trình công cộng
theo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

8. Trách nhiệm của đơn vị thoát nước đối với quản lý bùn thải từ hệ
thống thoát nước:

a) Phải thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước do
mình quản lý.

b) Lập hồ sơ quản lý bùn thải từ hệ ứiống ứioát nước. Nội dung cơ bản của
hồ sơ bao gồm:

Sơ đồ hệ thống thoát nước và vị trí các công trình đầu mối.
Kế hoạch nạo vét, ứiu gom bùn tìiải.
Lịch nạo vét, ứiu gom bùn ứiải theo định kỳ.
Khối lượng bùn thải được nạo vét, thu gom, vận chuyển và xử lý ữên từng

tuyến cống, kênh mương và tại các công txình đầu mối theo các kỳ tương ứng.
Chi phí cho việc ứiu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải.
c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý

bùn ứiải theo quy định và theo họp đồng quản lý vận hành được ký với chủ sở
hữu hệ thống thoát nước.

d) Khảo sát, đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng bùn thải sau xử lý, lập
kế hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý trình chủ sờ hữu phê duyệt.

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ứiực hiện kế hoạch đã được
phê duyệt.

9. Trách nhiệm của chủ sở hữu hệ thống ứioát nước đối với quản lý bùn ứiải:
a) Tổ chức chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động thu gom vận chuyển, xử

lý và tái sử dụng bùn thải đúng quy định.
b) Tổ chức ứiẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý, (mở

rộng và tận dụng bùn tíiải sau xử lý) phù họp với điều kiện cụ tíiể của địa phương.
c) Tổ chức chỉ đạo rà soát, đánh giá ảnh hưởng và tác động môi trường đối

với hoạt động sử dụng bùn ữiải sau xử lý.
d) Tổ chức chỉ đạo, rà soát các tiêu chuẩn sử dụng bùn ứaải sau xử lý trình

cấp thẩm quyền bổ sung điều chỉnh cho phù họp.
đ) Đe xuất hoặc xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ ừong đầu tư

xây dựng công trình, công nghệ xử lý bùn thải trình cấp có ửiấm quyền ban hành
hoặc ban hành theo ứiẩm quyền.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOAT
ĐỘNG THU GOM, VẬN 'cHƯYẺN, xử LÝ CHẤT THẢI :^Y

DỤTVG, BÙN THẢI TỪ BẺ PHÓT, HÀM CẦU VÀ BÙN THẢI TỪ HỆ
THỐNG THOÁT Nước

Điều 12. Sở Xây dựng
1. Hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, ứiành phố và các cơ quan, đơn vị

có liên quan trong công tác lập, ứiẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch các



trạm trung chuyển CTRXD, khu xử lý CTRXD, khu xử lý bùn ứiải bể phốt, hầm
cầu, bùn thải từ hệ thống ứaoát nước theo quy định của pháp luật.

2. Tliực hiện công tác ứiẩm định dự án, cấp Giấy phép xây dựng đối vód các
công trình, dự án đầu tư xây dụ-ng khu xử lý CTRXD, bùn ứiải bể phốt, hầm cầu,
bùn tíiải từ hệ ứiống thoát nước ừên địa bàn tỉnh ứieo phân cấp.

3. Phối họp với các cơ quan có liên quan thanh ữa, kiểm ứa công tác bảo vệ
môi trường của các dự án đâu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD ữên địa bàn tĩnh.

Điều 13, Sỏ* Tài nguyên và Môi trưò'ng
1. Chủ trì lập, thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt,

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất để phát triển
các điêm luu trũ-, trạm tmng chuyên, cơ sở xử lý CTRXD, bùn thải ừên địa bàn
tĩnh theo thẩm quyền.

2. Thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường, cấp giấy phép môi trường các dự án đầu tư xây dựng cơ sở
thực hiện dịch vụ xử lý CTT^D, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống
thoát nước thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư xây
dựng cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hàm cầu, bùn ứiải
từ hệ thông thoát nước trên địa bàn tĩnh.

4. Phối họp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định phưaog án giá dịch vụ xử lý
đôi với các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu,
bùn thải từ hệ thông ứioát nước theo quy định của pháp luật về giá.

5. Báo cáo về công tác quản lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn
thải từ hệ thống tíioát nước trên địa bàn tỉnh ứieo quy định của pháp luật hoặc
khi có yêu cầu.

Điểu 14. Sỏ" Tài chính
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý giá dịch vụ xử lý CTRXD, bùn

thải bê phôt, hâm câu, bùn ứiải từ hệ thống thoát nước đối với các cơ sở thực
hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống
thoát nước ứieo quy định của pháp luật vê giá.

Điều 15. Sỏ* Ke hoạch và Đầu tư
1. Căn cứ điều kiện cụ tìiể của địa phương, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét ban hành cơ chê khuyên khích đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử
lý CTRXp, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước (thu gom,
vận chuyển, xử lý) theo quy định của pháp luật.

2. Tông họp, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đầu
tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ
thông thoát nước theo hình thức xã hội hóa.

3. Chủ ừì, phối họp với các sở, ngành liên quan ứiẩm định chủ ữương đầu tư,
câp giây chứng nhận đăng đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý
CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn ứiải từ hệ thống thoát nước (ngoài khu

&



công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình) đảm bảo các vấn đề về môi trưcmg, báo cáo
cấp có thẩm quyền xem xét, chấp ữiuận.

Điều 16. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Khuyến khích, hỗ ừợ các tổ chức, cá nhân tiiam gia nghiên cứu các công

nghệ xử lý CTRXD, bùn ứiải bể phốt, hầm cầu, bùn ứiải từ hệ ứiống thoát nước
phù hợp với điều kiện của địa phương; các chương trình nghiên cứu ứng dụng
và chuyển giao công nghệ về quản lý, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, thiết bị
thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hàm cầu, bùn thải từ hệ
thống thoát nước.

2. Phối họp với các Sở, ban, ngành liên quan thẩm định công nghệ các dự
án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ
hệ thống ứioát nước theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ và các quy
định khác của pháp luật.

Điều 17. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tình
1. Phối họp với ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở ngành có liên

quan xác định vị trí các điểm lưu giữ, ữạm trung chuyển, cơ sở xử lý CTRXD,
bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phù họp với quy
hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an
toàn, vệ sinh môi trường trong phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp.

2. Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đàu tư các dự
án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, bùn ứiải bể phốt, hầm càu, bùn ữiải từ
hệ ứiống thoát nước trong phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp.

■ 3. Thực hiện công tác ữiẩm định, cấp Giấy phép xây dựng thuộc ứiẩm
quỵền đối với các khu xử lý CTRXD, bùn ữiải bể phốt, hầm cầu, bùn ứiải từ hệ
ứiống thoát nước và các công trình khác có liên quan ừong các khu công nghiệp
và cụm công nghiệp trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn thải bể
phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ tìiống thoát nước tại các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp trong khu kinh tế; phát hiện kịp thời các vi phạm và kiến nghị xử lý
theo quy định.

5. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, bùn thải bể
phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước theo hình tíaức xã hội hóa ừong
phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp
theo quy định.

Điều 18. Công an tỉnh
1. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm

pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt,
hâm câu, bùn thải từ hệ thông thoát nước.

2. Chỉ đạo các lực lượng, Công an huyện, thành phố tăng cường công tác
năm tình hình; thường xuyên trao đôi thông tin, phôi hợp chặt chẽ với các ngành
chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến quản lý CTRXD,
bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước theo quy định của
pháp luật.
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Điều 19. ủỵ ban nhân dân cấp huyện
1. Xác định vị trí các điểm lưu giữ, ừạm trưng chuyển, cơ sở xử lý

CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ ửiống thoát nước phù hợp với
quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về
an toàn, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

2. Thực hiện công tác ứiẩm định, cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm
quỵền đối với các khu xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn tìiải từ hệ
thống thoát nước và các công trinh khác có liên quan trên địa bàn quản lý theo
quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn
ửiải bê phôt, hầm càu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý.
Trong trường họp phát hiện những vi phạm về quản lý CTRXD, bùn thải thì xử
lý ứieo ứiẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo
quy định của pháp luật.

4. Chủ ữì, phối họp với các đơn vị liên quan ừong việc ứianh tra, kiểm tra
công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trưòmg trong hoạt động ứiu gom, vận
chuyển và xử lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hàm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát
nước ừên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

5. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác
kiêm tra, giám sát đê kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về quản
lý CTRXD, bùn ứiải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống ứioát nước.

6. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, bùn ứiải bể
phôt, hâm câu, bùn thải từ hệ thống thoát nước theo hình thức xã hội hóa ữong
trên địa bàn quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định; kêu
gọi các doanh nghiệp đủ năng lực đâu tư hoạt động thu gom, vận chuyển và xử
lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ ứxống ửioát nước trên địa
bàn quản lý.

7. Báo cáo về công tác quản lý CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn
thải từ hệ thông thoát nước trên địa bàn quản lý ứieo quy định của pháp luật
hoặc khi có yêu câu.

Điều 20, ủy ban nhân dân cấp xã
1. Thường xuyến tổ chức tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về

CTRXD, bùn thải bể phốt, hầm càu, bùn thải từ hệ tíiống thoát nước ừên địa bàn.
2. Phối họp với các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư có trách

nhiệm giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn ứiải bể phốt, hàm
câu, bùn thải từ hệ thông thoát nước trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát
hiện những vi phạm vê quản lý CTIO®, bùn thải bể phốt, hầm cầu, bùn tíiải từ
hệ^ thông thoát nước thì xử lý ứieo ứiâm quyền hoặc thông báo cho cơ quan có
thẩm quyền để xử lý tìieo quy định của phap luật.

3^. Tổ chức giám sát hoạt động của chủ thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn
ứiải bể phốt, hầm cầu, bùn ứiải từ hệ ửiống thoát nước.



11

Chươngin
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi ữường chủ ừì, phối họp với các sở, ban,

ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hưófng dẫn, theo
dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá ữình thực hiện Quy định, nếu gặp khó khăn, vưÓTig mắc, đề
nghị các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, Uy ban nhân dan cấp xã, các tổ
chức, cá nhân gửi ý kiến bằng vãn bản về Sơ Tài nguyên và Môi trương để tổng
hợp trình ưy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trường họp các Vãn bản
dân chiêu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế tìiì ứiực hiện theo các
Văn bản mới được ban hành./.
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